Phụ lục số II

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI
 NĂM 2014
I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội     
                  Tên viết tắt: SEAPRODEX HANOI             
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100102848.

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3834 5678, 3834 3146

 Fax: (04) 3835 4125
- Web: www.seaprodexhanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu: SPH

2. Quá trình hình thành và phát triển
      Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội tiền thân là DNNN, thành viên của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số: 743/QĐ-BTS ngày 15/09/2006 của Bộ Thuỷ sản và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007.

      Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Hà Nội được Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102848 lần đầu ngày 22/12/2006 và thay đổi lần 9 ngày 24/11/2014. 

       Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán từ 20/5/2014.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh chính

     Sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu: Nam Định
     Kinh doanh thủy sản nội địa và vật tư tổng hợp khác: Hà Nội, Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
     Dịch vụ cho thuê kho lạnh, văn phòng, nhà xưởng: Hà Nội, Hải Phòng. 
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
a) Thông tin về tổ chức kinh doanh
     - Các phòng kinh doanh và các phòng quản lý thuộc Văn phòng Công ty tại trụ sở  chính số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

     - Thông tin về chi nhánh 

        + Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy

         Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.

         Hoạt động chính: Sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản 

        + Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp Giao nhận Thủy sản Xuất khẩu Hải Phòng

          Địa chỉ: Số 77 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quân Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

          Hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho lạnh, hầm đông, dịch vụ giao nhận XNK. Kinh doanh thủy sản nội địa.

         + Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội – Xí nghiệp chế biến Thủy đặc sản Xuất khẩu Hà Nội

          Địa chỉ: Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

          Hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho xưởng.

          + Các chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh đều đang tạm ngừng hoạt động. Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh đang làm thủ tục giải thể.
b).Sơ đồ tổ chức:
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 II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Kết quả hoạt động
	Số             TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị tính
	KH năm 2014
	
	% so sánh

	
	
	
	
	TH năm 2014
	KH

2014
	Ckỳ

2013

	A
	B
	C
	1
	2
	4=2/1
	5=2/3

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	300
	472,5
	160
	103

	2
	Tổng doanh số XNK và KDDV
	Tr.USD
	14,2
	28,2
	198
	115

	
	Xuất khẩu
Trong đó: nguyên liệu NK
	-nt-
	1,0
	4,5

3,5
	452
	196

	
	Nhập khẩu
Trong đó: Nguyên liệu NK
	-nt-
	11,2
	17,8

3,7
	159
	93

	
	Kinh doanh dịch vụ
	-nt-
	2,0
	5,9
	293
	195

	3
	Sản xuất chế biến
	
	
	
	
	

	
	Giá trị
	Tr.USD
	1,0
	0,737
	74
	87

	
	Sản lượng
	Tấn
	300
	373
	124
	121

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đ
	
	45,5
	
	80

	5
	Lợi nhuận trước thuế TNDN 
	Tỷ đồng
	4
	6,5
	163
	247


2. Tổ chức và nhân sự    
a. Danh sách ban điều hành
    Thay đổi trong năm: không có

· Ông Nguyễn Phú Cường: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên:


NGUYỄN PHÚ CƯỜNG




Ngày tháng năm sinh:
24/03/1968

Địa chỉ thường trú:   
Phòng1601- ĐN 3-15.17 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội         

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
(04) 7.7764943


Trình độ văn hóa:

10/10


Trình độ chuyên môn : 
Thạc sĩ  quản trị kinh doanh 
Quá trình công tác:          


· Từ năm 1990 đến nay : Công tác tại Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác :

· Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư  Phát triển Đô thị và khu CN Sông Đà

· Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Thể thao Phương Đông

 Số cổ  phần nắm giữ: 1.503.000 cổ  phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 1.103.000 cổ  phần     

                  + Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 400.000 cổ phần.

	Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : 

STT
	Họ và tên
	Quan hệ
	Số cổ phần nắm giữ

	01
	Phan Thị Thanh Thủy
	Vợ
	5.000


· Bà Phạm Vân Anh  - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: 


PHẠM  VÂN  ANH





Ngày tháng năm sinh: 
05/03/1964


Địa chỉ thường trú: 
TT XNK thuỷ sản, Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội         

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
04.38345684



Trình độ văn hóa:

10/10


Trình độ chuyên môn :  
Cử nhân kinh tế    
Quá trình công tác: 

· Từ tháng 10/1983 đến nay công tác tại Công ty CP XNK thuỷ sản Hà Nội        


Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ  phần nắm giữ: 2.200 cổ  phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 2.200 cổ  phần.

                  + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.     

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : 

	STT
	Họ và tên
	Quan hệ
	Số cổ phần nắm giữ

	1
	Trần Xuân Hoà


	             Chồng


	         3.200




· Ông Lê Văn Toàn  - Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: 


LÊ VĂN TOÀN





Ngày tháng năm sinh:
 18/05/1961

Địa chỉ thường trú: 

Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh     

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn :  
Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:          


· Từ năm 10/1981 đến năm 6/2007 : Công an Tỉnh Quảng Ninh

· Từ năm 7/2007 đến nay : Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 5.000 cổ phần     

                  + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không

· Bà Trần Thị Hiền – Kế toán trưởng

Họ và tên: 


TRẦN THỊ HIỀN



Ngày tháng năm sinh:
02/02/1976

Địa chỉ thường trú:  
P402, C10, Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội

ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04)3 834 4906


Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn :      
Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:          


· Từ năm 1998 đến năm 2003:  Chuyên viên thuế- Cục thuế tỉnh Bắc Kạn.

· Từ năm 2003 đến nay: Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : không

Số cổ phần nắm giữ: 700 cổ  phần. 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân: 700 cổ  phần


        + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần                                          

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không

b. Số lượng cán bộ nhân viên đến 31/12/2014 :  253 người
 Công ty đảm bảo thực hiện các chính sách về lương, BHXH, BHYT đối với người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành.               

3. Tình hình tài chính 
a)Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ.

	Chỉ tiêu
	Năm 2013
	Năm 2014
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	204.562.633.363


	256.131.800.292


	125


	Doanh thu thuần
	450.719.771.091


	462.678.669.697


	103


	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	2.693.128.157
	1.581.331.693
	59


	Lợi nhuận khác
	(55.633.328)
	4.943.190.055


	

	Lợi nhuận trước thuế
	2.637.494.829
	6.524.521.748
	247

	Lợi nhuận sau thuế
	1.073.690.244
	5.107.528.283
	476


b)Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	2013
	2014
	Ghi chú

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	2,08

1,75
	1,69

1,45
	

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,46

0,85
	0,567

1,31
	

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	22,13

2,2
	12,4

1,8
	

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần


	0,0023

0,0097

0,0052

0,0059


	0,011

0,046

0,0199

0,0034
	


4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

 a) Cổ phần:

     Tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần

      Loại cổ phần: Phổ thông.

      Mệnh giá: 10.000 đ

 b) Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn đến ngày 31/12/2014: 
	+Vốn Nhà nước (Tổng Công ty thuỷ sản Việt Nam)
	59,34%

	+ Vốn góp các cổ đông     
	40,66%


c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh   

      Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

      Công ty đã có những đề xuất, giải pháp kịp thời để bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ của nhà nước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu, kinh doanh nhập khẩu vật tư tổng hợp và dịch vụ. Đánh giá cụ thể như sau:
      a) Sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu
       Điểm nổi bật nhất trong hoạt động của Công ty năm 2014 là sản xuất chế biến thủy sản của Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuân Thủy lần đầu tiên từ khi cổ phần hóa đã bù đắp được chi phí và bước đầu có hiệu quả. Nguyên nhân:

       - Xác định hướng đi đúng là tập trung vào gia công chế biến hàng thủy sản xuất khẩu với nguồn nguyên liệu nhập khẩu ổn định để chế biến xuất khẩu cho khách hàng Nhật Bản theo các hợp đồng đã ký. 

   - Chú trọng đến quản lý và chỉ đạo thực hiện đúng quy cách, chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất vệ sinh ATTP, đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng nên sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định, được đánh giá cao từ đó duy trì được hợp đồng, tạo uy tín với khách hàng nước ngoài.

   - Quản lý, chỉ đạo cụ thể các chi phí trong sản xuất để tiết kiệm, giảm giá thành và  tăng năng suất lao động.      
   Khó khăn
        Hoạt động gia công chế biến hàng xuất khẩu hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp và thời gian nhập khẩu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ của khách hàng nước ngoài và cạnh tranh về giá gia công giữa các nhà máy chế biến trong nước nên không chủ động kế hoạch và hiệu quả chưa cao.    

 Nhà xưởng, thiết bị máy móc thiếu đồng bộ và cũ kỹ, không đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi cần đa dạng hóa sản phẩm chế biến. 
       b) Kinh doanh vật tư tổng hợp      

        Kinh doanh nhập khẩu sắt thép và một số mặt hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn, 77% doanh thu toàn Công ty. Trong năm 2014 thị trường sắt thép chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các chính sách, quy định về vận tải và quản lý chất lượng hàng hóa nên phát sinh nhiều thủ tục và chi phí, tăng thời gian lưu kho bãi, tăng chi phí vận chuyển. Công ty chủ động bám sát thị trường, khách hàng, kiểm soát công nợ nên không để phát sinh nợ xấu.

        Khó khăn
       Giá thép liên tục giảm trên thị trường thế giới và trong nước, nhu cầu tiêu thụ thấp nên tồn kho lớn ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn và hiệu quả kinh doanh.
        Công ty không có nhà xưởng, kho bãi riêng để chứa hàng, không có hệ thống bán lẻ vật tư nên khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế.
        c) Kinh doanh dịch vụ 
        Tiếp tục duy trì ổn định các hợp đồng cho thuê văn phòng, kho xưởng khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

        Công ty phát triển kinh doanh mật ong xuất khẩu từng bước thâm nhập thị trường, xây dựng quan hệ với khách hàng. Nhằm thúc đẩy kinh doanh nội địa, Công ty đã tiến hành sửa chữa, cải tạo và triển khai mở cửa hàng Seapro Mart tại trụ sở 20 Láng Hạ. Seapro Mart đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2014.
        Khó khăn
       Chính phủ có quyết định di dời các nhà máy trong nội thành Hà Nội và không cho phép xây nhà cao tầng tại các vị trí này. Vì vậy Công ty sẽ không thể ký tiếp hợp đồng thuê khu đất Nhân Chính khi hết hạn vào 31/12/2015 nên nguồn thu từ khai thác cơ sở hạ tầng ở Nhân Chính sẽ không còn nữa. 
        Kinh doanh hàng nội địa (thủy sản, mật ong) phải đối mặt với những khó khăn trong việc quản lý chất lượng hàng hóa, khai thác nguyên liệu sạch đầu vào và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. 
2.Tình hình tài chính
a)  Tình hình tài sản
      Kết cấu tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng tài sản của Công ty cho thấy Công ty đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hạn chế đầu tư tài sản dài hạn nhằm hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. 

b) Tình hình nợ phải trả 
      Khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2014 lớn hơn 1 cho thấy Công ty đang giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế và dự kiến nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động của luồng tiền ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của mình.

       Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản của doanh nghiệp năm 2014 là 56,7% có xu hướng tăng so với năm 2013, cho thấy tài sản của doanh nghiệp từ nguồn vốn vay tăng hơn so với cùng kỳ. 

       Ảnh hưởng của tỷ giá đến hoạt động của Công ty: Doanh thu từ xuất nhập khẩu chiếm 77 % doanh thu của Công ty với đồng tiền giao dịch là USD do vậy chịu ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá.

      Ảnh hưởng của lãi suất đến hoạt động của Công ty: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty phụ thuộc lớn vào luồng tiền vay của các Ngân hàng thương mại nên sự biến động của lãi suất sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD. 
IV.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị

      Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

      Công ty và các chi nhánh đều hoạt động kinh doanh có lãi, chấp hành tốt chế độ chính sách của nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra. 
2. Kế hoạch năm 2015
     a) Tình hình chung
           Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua tháng 11/2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2015 có nhiều thay đổi trong quản trị công ty phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng quản lý của nhà nước, từ đó sẽ có những quy định mới về tài chính, kế toán, thuế, chứng khoán…

           Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam bắt đầu chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên sẽ có thay đổi trong cơ cấu tổ chức và phương thức kinh doanh của các công ty con trong đó có Seaprodex Hanoi. 

            Hợp đồng thuê khu đất Nhân Chính sẽ hết hạn từ 31/12/2015. Khả năng được ký tiếp hợp đồng thuê khu đất này với mục đích sản xuất sẽ không còn. Công ty còn bị truy tru tiền thuê đất Nhân Chính, ảnh hưởng trực tiếp đến vốn và hiệu quả kinh doanh.
     Công ty duy trì hoạt động trên cả 03 lĩnh vực là thương mại - dịch vụ - sản xuất, trong đó trọng tâm là sản xuất chế biến thủy sản, kinh doanh nội địa. 
b) Các chỉ tiêu kế hoạch (dự kiến)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đvị tính
	Kế hoạch 2015
	

	I
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	250
	

	II
	Lợi nhuận (trước thuế)    
	Tỷ đồng
	5
	

	III
	Doanh số XNK và KDDV
	Tr.USD
	19,800
	

	1
	Xuất khẩu
	 -nt-
	5,000
	

	2
	Nhập khẩu
	 -nt-
	11,600
	

	3
	KDDV (qui USD) 
	 -nt-
	3,200
	

	-
	 Khai thác TSCĐ
	-nt-
	                                                 1,150
	

	-
	Kinh doanh mật ong
	-nt-
	0,850
	

	-
	Kinh doanh thủy sản nội địa
	-nt-
	0,500
	

	-
	Khác
	-nt-
	0,700
	

	IV
	Sản xuất chế biến
	 
	 
	

	1
	Giá trị
	Tr.USD
	1.050
	

	2
	Sản lượng
	tấn
	400
	

	V
	Lợi nhuận trước thuế TNDN
	Tỷ đồng
	05
	

	Ghi chú: -Tỷ giá tính kế hoạch là 21.300đ/USD. 
	

	
	

	Doanh số XK,NK bao gồm cả trị giá nguyên liệu nhập gia công (4 triệu USD).



V.Quản trị Công ty

1.Hội đồng quản trị

a) Tình hình hoạt động
     Trong năm 2014, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời, giải quyết các tờ trình và cùng Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình theo các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.

      Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả của bộ máy, hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
     Ngoài xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị họp trực tiếp 04 phiên thường kỳ, ban hành 13 quyết định và nghị quyết để chỉ đạo bộ máy điều hành của Công ty thực hiện nhiệm vụ của ĐHĐCĐ.(Chi tiết đã được công bố trong Báo cáo quản trị Công ty định kỳ theo quy đinh). 

b) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
     Thành viên hội đồng quản trị: 05 người trong đó có 03 thành viên không điều hành
     Danh sách 

· Ông Đinh Quyết Tâm: Chủ tịch HĐQT
Họ và tên: 


ĐINH QUYẾT TÂM





Ngày tháng năm sinh:
19/06/1955
Địa chỉ thường trú:   

Số 76 Tập thể Học Nguyễn Ái Quốc, Đặng Tiến Đông, Hà Nội.     

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
(04) 3834 5683



Trình độ văn hóa:

10/10
Trình độ chuyên môn :  
Tiến sỹ nông nghiệp     

Quá trình công tác:          


· 1977 – 1978: Cán bộ Ban chỉ đạo vùng chuyên canh màu Đông Nam Bộ (Bộ Nông nghiệp), Biên Hòa, Đồng Nai.

· 01/1979 – 10/1980: Trưởng phòng kỹ thuật Nông trường quốc doanh Vĩnh Điều (Bộ Nông nghiệp), Hà Tiên, Kiên Giang.

· 11/1980-08/1985: Giám đốc Nông trường quốc doanh Thanh niên (Bộ Nông nghiệp), Hà Tiên, Kiên Giang.

· 09/1985 – 11/1993: Giám đốc Xí nghiệp vật tư chế biến xuất khẩu II, Công ty Ong Trung ương (Bộ Nông nghiệp và CNTP), TP Hồ Chí Minh.

· 12/1993 – 07/2007: Giám đốc Công ty Ong Trung ương, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Hà Nội.

· 08/2007 – 04/2012: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ong Trung ương.

· 01/2012 – 2/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

· 03/2013 – nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác :

· Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam

· Ủy viên Hội đồng Trung ương, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

· Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Nông nghiệp và PTNN.
Số cổ phần nắm giữ: 2.534.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ  phần     

                  + Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 2.534.000 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
· Ông Lê Công Đức: Thành viên HĐQT

Họ và tên: 


LÊ CÔNG ĐỨC





Ngày tháng năm sinh:
28/10/1960

Địa chỉ thường trú:   

121 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh     

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
08.38478588



Trình độ văn hóa:

10/10
Trình độ chuyên môn:  
Kỹ sư cơ khí; Cử nhân kinh tế ngoại thương     

Quá trình công tác:          


· Từ năm 1982 đến năm 1986: Phục vụ trong Quân đội. 
· Từ năm 1986 đến nay : Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác :

· Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

· Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc sản
· Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
Số cổ phần nắm giữ: 1.400.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ  phần     

                  + Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 1.400.000 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không
· Ông Nguyễn Phú Cường: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
· Ông Lê Hồng Sơn : Thành viên HĐQT
Họ và tên: 


LÊ HỒNG SƠN





Ngày tháng năm sinh:
18/9/1958

Địa chỉ thường trú:   

76 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng    
 

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
0913401822



Trình độ văn hóa:

10/10


Trình độ chuyên môn :  
Đại học Kinh tế ngành Công nghiệp     

Quá trình công tác:          


· Từ năm 1978 đến năm 1981 : Phục vụ trong quân đội

· Từ năm 1981 đến năm 1985 : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
· Từ năm 1986 đến năm 1990 : Công ty Lương thực Miền Trung

· Từ năm 1990 đến năm nay:   Công ty  CP XNK Thủy sản Miền Trung

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác :

· Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

Số cổ phần nắm giữ: 1.500.000 cổ  phần

Trong đó :+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần     

                 + Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 1.500.000 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không
· Ông Đỗ Xuân Thụ : Thành viên HĐQT

Họ và tên: 


ĐỖ XUÂN THỤ





Ngày tháng năm sinh:
16/5/1944

Địa chỉ thường trú:   

Số 16/45A Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
0913202889



Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn :  
Tiến sĩ khoa học kỹ thuật 

Quá trình công tác:          


· Từ năm 1968 đến năm 1998: Đại học Bách khoa Hà Nội

· Từ năm 1998 đến năm 2005: Bộ Giáo dục đào tạo

· Từ năm 2008 đến năm 2009: Viện Đại học Mở Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên HĐQT Công ty
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

Số cổ phần nắm giữ: 400.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 400.000 cổ phần     

                  + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 
	STT
	Họ và tên
	Quan hệ 
	Số cổ phần nắm giữ

	1
	Nguyễn Hoàng Giang
	Vợ
	100.000

	2
	Đỗ Xuân Hà
	Con gái
	200.000


2. Ban kiểm soát      
a) Thành viên Ban kiểm soát
Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: 

· Ông Nguyễn Thành Trung    – Trưởng BKS 

· Ông Phạm Trọng Vinh          – Thành viên
· Bà Thiều Thị Thanh Thúy    – Thành viên

· Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng BKS

           Họ và tên: 


NGUYỄN THÀNH TRUNG



Ngày tháng năm sinh:
 24/03/1981

Địa chỉ thường trú:   

Số 41 đường 20, KP4, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
0908 697 340



Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn :  
Cử nhân kế toán, luật 

Quá trình công tác:          


· Từ năm 9/2003 đến năm 4/2010 : Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn 

· Từ năm 5/2010 đến năm 3/2011: Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sài Gòn

· Từ năm 4/2011đến năm 4/2012 :TNHH SXTMDV XNK Châu Thạnh Phát

· Từ năm 5/2012 đến năm 10/2012 : Công ty CP Nông Tín AG

· Từ năm 11/2012 đến nay: Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên BKS Công ty CP Công nghiệp Thủy sản, Trưởng BKS Công ty CP Thủy Đặc sản.
Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân: 0 cổ  phần     

                  + Được ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước: 100.000 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
· Ông Phạm Trọng Vinh : Thành viên BKS

Họ và tên: 


PHẠM TRỌNG VINH





Ngày tháng năm sinh:
 09/06/1953

Địa chỉ thường trú:  

Tập thể Công ty XNK Thủy sản Hà Nội, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội     

ĐT liên lạc ở cơ quan: 
0916448981



Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:  
Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:          


· Từ năm 1978 đến năm 7/1988 : Giáo viên Khoa Kế toán, Đại học KTQD

· Từ năm 7/1988 đến năm 9/2007 : Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

· Từ năm 2008 đến nay : Công ty CP SMC Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT Công ty CP SMC Hà Nội.
Số cổ phần nắm giữ: 10.300 cổ phần

Trong đó : + Sở hữu cá nhân : 10.300 cổ phần     

                  + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu : Không
· Bà Thiều Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS

Họ và tên:


THIỀU THỊ THANH THÚY





Ngày tháng năm sinh:
24/05/1975

Địa chỉ thường trú: 

Phòng 303, khu TT Bộ thủy sản, tổ 55, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội         

Điện thoại:


(04) 38.351.653/0904.68.99.68

Trình độ văn hóa:

12/12

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đối ngoại
Quá trình công tác: 
· Từ năm 1999 đến nay: Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Kinh doanh XNK I, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Chức vụ công tác đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ  phần nắm giữ: 600 cổ  phần. 
Trong đó : + Sở hữu: 600 cổ phần     

                  + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty: Không có

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 
       - Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2014:
         Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, các Nghị quyết của HĐQT.

         Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

         Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí …..

      -  Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2014:
         Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp ( 03 trực tiếp, 01 qua điện thoại ) để thực hiện việc phân công và triển khai các công việc cụ thể cho từng thành viên trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết các cuộc họp như sau:

Ngày 22 và 23/02/2014, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 01 năm 2014: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh cả năm 2013 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 để chuẩn bị cho việc lập Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Ngày 24 và 25/04/2013, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 02 năm 2014: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thực kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh quý I năm 2014; 

Ngày 08, 09 và 11/8/2013, BKS tổ chức cuộc họp trực tiếp lần 03 năm 2014: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, lập Biên bản kiểm tra của BKS ngày 14/08/2014 gửi Công ty và Hội đồng quản trị;

 Ngày 30 và 31/10/2014, BKS tổ chức cuộc họp qua điện thoại lần 04 năm 2014: Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014;.

Ngoài ra, thông qua điện thoại, email các thành viên thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau và với Công ty để thực hiện công việc do ĐHĐCĐ giao.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc

a) Lương, thưởng phụ cấp, thù lao
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Lương thưởng phụ cấp
	Thù lao
	Cộng

	1
	Đinh Quyết Tâm
	Chủ tịch HĐQT
	211.382.400
	84.000.000
	295.382.400

	2
	Nguyễn Phú Cường
	TV HĐQT - TGĐ
	192.368.700
	48.000.000
	240.368.700

	3
	Lê Hồng Sơn
	TV HĐQT
	 
	48.000.000
	48.000.000

	4
	Lê Cồng Đức
	TV HĐQT
	 
	48.000.000
	48.000.000

	5
	Đỗ Xuân Thụ 
	TV HĐQT
	 
	48.000.000
	48.000.000

	6
	Nguyễn Thành Trung
	Trưởng BKS
	 
	48.000.000
	48.000.000

	7
	Phạm Trọng Vinh 
	TV BKS
	 
	24.000.000
	24.000.000

	8
	Thiều Thị Thanh Thuý
	TV BKS
	 120.975.100
	24.000.000
	144.975.100

	9
	Lê Văn Toàn
	Phó tổng giám đốc
	169.567.000
	 
	169.567.000

	10
	Phạm Vân Anh
	Phó tổng giám đốc
	173.377.100
	 
	173.377.100


b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
	STT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu
 đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu
 cuối kỳ

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ

	 01
	 Nguyễn Phú Cường
	TV HĐQT, Tổng giám đốc 
	1.302.601
	13,026%
	1.103.000
	11,03%

	02 
	 Phan Thị Thanh Thủy
	Vợ ông Nguyễn Phú Cường 
	67.800
	0,678%
	5.000
	0,05%


VI. Báo cáo tài chính
 1. Ý kiến kiểm toán

      Báo cáo kiểm toán số 15/2015/BCTC-KTTV ngày 09/2/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.
  2. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán và kiểm toán (kèm theo).
        Hà Nội, ngày11 tháng 02 năm 2015







TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                     CHỦ TỊCH
   








  (đã ký)





 


    Đinh Quyết Tâm
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